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Kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng và ISO
năm học 2013 - 2014


Thực hiện kế hoạch số 144/KH-ĐHHĐ ngày 01/8/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014 và kết quả triển khai thực hiện, nhà trường tiến hành tổng kết đánh giá hoạt động công tác đảm bảo chất lượng năm học 2013 - 2014 gồm các nội dung sau.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Nhà trường hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích CB, GV tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động trong trường. 
- Hoàn thiện các qui định, qui trình, các văn bản về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, góp phần tạo điều kiện tốt cho việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng. 

- Nhà trường quan tâm đến đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng, tổ chức chọn cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng.
- Được tổ chức BVQA đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận kết quả tổ chức vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, gắn KĐCL với ISO.

2. Khó khăn

- Là một trường đa ngành, có nhiều CTĐT nên gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức lấy ý kiến các nhà tuyển dụng lao động về chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo và việc gắn hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, nhà truyển dụng.
- Văn hóa chất lượng chưa được hình thành ở một số cán bộ, một số đơn vị, nên việc triển khai công tác tự đánh giá chất lượng các hoạt động ở một vài đơn vị, tổ chuyên trách chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chất lượng còn hạn chế.
- Đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác Đảm bảo chất lượng, chủ yếu là kiêm nhiệm nhiều việc, một vài cá nhân chưa thực sự năng động nên chất lượng, hiệu quả còn hạn chế.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 2013-2014
1. Về hệ thống các văn bản

- Nhà trường đã ban hành Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014 (số 144/KH-ĐHHĐ, ngày 01/8/2013); phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.

- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các đơn vị đã xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực công tác (KH số 163, ngày 27/8/2013; số193 ngày 04/10/2013, số 206 ngày 21/10/2013, số 218 ngày 28/10/2013, số 220/KH-ĐHHĐ, ngày 29/10/2013);

- Ban hành Mục tiêu chất lượng của trường, của các đơn vị và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2013-2014 (QĐ 1200/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/8/2013);

- Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường (QĐ số 1389/QĐ-ĐHHĐ, ngày 26/8/2013), Ban Thư ký giúp việc Hội đồng (QĐ 1390/QĐ-ĐHHĐ, ngày 26/8/2013); thành lập các Ban chỉ đạo, các tổ công tác (QĐ số 1775 ngày 22/10/2013; số 1969, ngày 15/11/2013) để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng trên từng lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường; 
2. Kết quả thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014
Căn cứ kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014, nhà trường đã triển khai, tổ chức thực hiện ở 40 nội dung, trong đó 32 nội dung thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, kết quả như sau:

- Kiện toàn hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục, Ban ISO trường theo hướng đảm bảo tinh giảm, nhằm tăng cường năng lực hoạt động của Hội đồng TĐG và Ban ISO.

- Tổ chức đánh giá, rà soát bổ sung, xây dựng, ban hành kế hoạch nội dung công việc và kinh phí năm học 2013-2014 đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường.
- Tổ chức điều chuyển, bổ sung chức năng nhiệm vụ một số đơn vị trực thuộc phù hợp với tình hình mới.
- Hoàn thiện dự thảo và lấy ý kiến góp ý của các sở, ban ngành, các đơn vị trong trường để hoàn thiện “Quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Hồng Đức” theo Điều lệ trường đại học 2010 và Luật giáo dục đại học năm 2012 để trình Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt.
- Tổ chức lấy ý kiến về mức độ tín nhiệm đối với cán bộ quản lí các cấp; đánh giá kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ của CBVC năm học 2013-2014. Kết quả: mức hài lòng của cán bộ, viên chức, lao động về phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý đơn vị đạt trên 90%.

- Trong năm đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường đã trúng tuyển và được cử đi đào tạo NCS là 24 người, cao học là 24 người (trong đó có 10 GV đi học sau đại học ở nước ngoài). Chỉ tính riêng năm học 2013-2014 có 49 giảng viên tốt nghiệp ThS, 21 giảng viên bảo vệ thành công luận án TS nâng tỷ lệ GV có trình độ sau đại học lên trên 83,89% (ThS: 353, TS: 74).
- Rà soát chương trình đào tạo, nội dung, kế hoạch đào tạo và chuẩn đầu ra; tổ chức thực hiện công tác đào tạo đúng kế hoạch; tổ chức đánh giá kết quả triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ sau 5 năm thực hiện, để có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung các quy định và quy trình về đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho phù hợp. 

- Tổ chức biên soạn ĐCCTHP, NHCHT; đánh giá công tác đề thi, NHCHT và ĐCCTHP đảm bảo đúng về nội dung, đủ về số lượng, an toàn, đúng quy chế, quy định. Tổ chức tự đánh giá và đánh giá chất lượng ĐCCTHP, ĐT, NHCHT 2 lần/năm,… 
- Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt học thuật của các bộ môn (1 lần/tháng), tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, trong năm có 80,0% số giờ giảng dạy của giảng viên được thực hiện theo phương pháp dạy học tích cực.

- Tổ chức lấy ý kiến người học về chất lượng quá trình đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên và công tác tự đánh giá, đánh giá chất lượng các hoạt động. Trong năm học đã tổ chức 02 đợt lấy ý kiến người học về chất lượng hoạt động giảng dạy (của 382 CBGV) và lấy ý kiến người học của 27 lớp về chất lượng quá trình đào tạo.
- Tổ chức biên soạn, ban hành bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO của nhà trường năm học 2013-2014; tổ chức vận hành, đánh giá kết quả vận hành, cải tiến, đề xuất các giải pháp khắc phục lỗi trong quá trình vận hành QMS được phát hiện sau đánh giá ngoài, theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, và được tổ chức BVQA cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.
- Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học, khảo sát tình hình việc làm, thu nhập của sinh viên sau tốt nghiệp, kết quả khảo sát 1573 SV tốt nghiệp trong năm 2013 có 1139 SV trả lời trong đó 748 SV có việc làm (66,00%), người học sau tốt nghiệp có mức lương trên 2,5 triệu đồng/tháng chiếm 35,0%, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp; 
- Tổ chức lấy ý kiến 25 đơn vị, cá nhân tuyển dụng sinh viên của trường về chất lượng sinh viên tốt nghiệp, chất lượng đào tạo của trường và đóng góp ý kiến cho các chương trình đào tạo, từng bước hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, gắn đào tạo với yêu cầu của ngành đào tạo, của thực tế nhà tuyển dụng. Phần lớn các đơn vị, cá nhân hài lòng với chất lượng đào tạo của nhà trường, một số ý kiến đề nghị nhà trường cần tăng cường kỹ năng thực hành chuyên môn nghề nghiệp và bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cho người học. 
- Hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động KH-CN, HTQT năm học; đã tiếp đón và làm việc với 07 đoàn khách quốc tế và cử 06 đoàn cán bộ đi công tác ở nước ngoài; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các bạn Lào; hoàn thành đề án liên kết đào tạo với trường đại học Hoàng gia Thái Lan theo mô hình 1 + 3 và đang trình Bộ GDĐT.  
- Tổ chức hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức các hoạt động văn thể mỹ (25 hoạt động/năm), các CLB VH-VN-TDTT, CLB Tiếng Anh, Nhà doanh nghiệp trong tương lai, Kỹ sư trẻ, Khát vọng xanh, Toán-Lý-Hóa-Sinh… với nội dung và hình thức phong phú, nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho SV. 
- Nhà trường đã mở các dịch vụ trong khuôn viên trường, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người học. 
- Tổ chức rà soát, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; định kỳ kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị tại các đơn vị.

- Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra các hoạt động về công tác tuyển sinh; hoạt động giảng dạy; việc tổ chức thi, chấm thi học phần; việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ đảm bảo sự công bằng, khách quan, nghiêm túc trong khâu tuyển sinh, các hoạt động đào tạo và công tác kiểm tra đánh giá, đảm bảo đúng qui chế, qui định.
- Tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho người học; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong khuôn viên trường tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.
- Hoàn thiện các hạng mục xây dựng, trang thiết bị xưởng thực hành thực tập, nâng cấp các phòng thí nghiệm, xây dựng 02 phòng với 100 máy tính cài đặt phần mềm phục vụ công tác thi trắc nghiệm trên máy, trước mắt là học phần tiếng Anh theo định hướng TOEIC, hệ thống các đường truyền và website của trường đáp ứng nhu cầu truy cập mạng phục vụ công tác học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên. 
3. Kết quả thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng 

a- Đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần đào tạo theo học chế tín chỉ:

Trong năm học 2013-2014, có 135 ĐCTHP theo tín chỉ được đánh giá, trong đó xây dựng mới 125 ( kỳ I: 70, kỳ II: 55). Kết quả tự đánh giá có 92,59% ĐCCTHP đạt yêu cầu trở lên (tốt chiếm 37,78%; khá chiếm 25,18%; đạt yêu cầu chiếm 29,63%) và 7,41% ĐC chưa có kết luận. 
Tổ chức đánh giá kiểm tra 99 ĐCCTHP, kết quả đánh giá kiểm tra như sau:

+ 09 ĐCCTHP (9,09%) chưa Đạt yêu cầu vì nhiều nội dung chưa đáp ứng yêu cầu của ĐCCTHP (khoa KTCN: 04; khoa KHTN: 03; khoa KHXH: 01 và khoa CNTT: 01);

+ 73 ĐCCTHP (73,74%) đạt yêu cầu nhưng vẫn còn có một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung sau khi đánh giá;

+ 17 ĐCCTHP (17,50%) đạt chuẩn theo yêu cầu, không cần chỉnh sửa, bổ sung, trong đó 01 ĐC xếp loại tốt thuộc khoa KHXH (Báo cáo số 26/BC-ĐHHĐ ngày 24/4/2014).

b- Đánh giá chất lượng NHCHT, đề thi học phần:

Trong năm học 2013-2014, nhà trường đã tổ chức đánh giá kiểm tra 242 bộ NHCHT (kỳ I: 154; kỳ II: 88), kết quả 100,0% NHCHT đạt yêu cầu. Tổng số đề thi được đánh giá 555 bộ (kỳ I: 405; kỳ II: 150), kết quả: 100% đề thi học phần cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong đó, chất lượng đạt mức A (trung bình cho các tiêu chí) đạt 88,37%, mức B đạt 7,57, mức C là 0,11% và 3,95% không kết luận (Báo cáo13/BC-ĐHHĐ, ngày 12/3/2014).
Kết quả thi học phần của sinh viên: tỉ lệ sinh viên đạt yêu cầu (5 điểm trở lên) chiếm 84,64%; tỉ lệ sinh viên đạt điểm đạt khá, giỏi chiếm 43,65%; 
Tuy nhiên, một số đơn vị đánh giá chưa tốt, chẳng hạn có 13 phiếu đánh giá đề thi học phần không có kết quả đánh giá ở các tiêu chí, nhưng lại có kết luận (VHVN giai đoạn 30 - 45, Marketing DL, Kiến thức địa phương, Các tôn giáo lớn trên TG, An sinh xã hội, Địa lý TNL địa Á-Âu-Phi, Cơ sở văn hóa, Tín ngưỡng tôn giáo VN- khoa KHXH; ĐTT nâng cao, LT mô đun, Cơ lý thuyết - khoa KTCN, Làm ĐD dạy học ĐC - khoa SPMN; Kế toán ngân hàng - khoa KT-QT,KD).

c- Đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo đã có sinh viên tốt nghiệp (tính đến tháng 12/2013): 
Tự đánh giá chất lượng 51 chương trình giáo dục trường đang đào tạo có sinh viên tốt nghiệp trước tháng 12/2013 (trong đó có 09 chuyên ngành thạc sỹ, 29 ngành đại học và 13 ngành cao đẳng). Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục cho thấy 100% chương trình đào tạo được đánh giá đạt yêu cầu kiểm định chất lượng, tuy nhiên số tiêu chí được đánh giá đạt yêu cầu chỉ chiếm tỷ lệ cao : 87,5 - 100%.  

Kết quả tự đánh giá 03 chương trình đào tạo giáo viên cho thấy: về cơ bản các báo cáo tự đánh giá đã bám sát vào nội hàm các tiêu chí, tiêu chuẩn trong thông tư 09 của Bộ GDĐT. Tuy nhiên một số tiêu chí chưa đủ thông tin, hồ sơ minh chứng, chưa được đánh giá đầy đủ.
d- Đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2013-2014 thông qua người học : 
Lấy ý kiến được 374 giảng viên thông qua 382 lượt học phần (của 138 lớp chính quy và 30 lớp không chính quy). Kết quả đánh giá toàn trường: Học kỳ I: mức tốt, khá chiếm 97,56%; mức chưa đạt yêu cầu chiếm 0,51%. Kết quả đánh giá cấp khoa: người học nhận xét mức tốt, khá cao nhất là 98,94%, thấp nhất là 92,57%; tỷ lệ mức chưa đạt yêu cầu cao nhất là 2,17%, thấp nhất là 0,14%. 
Kết quả đánh giá giảng viên: người học nhận xét về chất lượng HĐGD của giảng viên tỷ lệ mức tốt, khá cao nhất là 100%, thấp nhất là 49,16%; tỷ lệ mức chưa đạt yêu cầu cao nhất là 23,61% , thấp nhất là 0%. 
Thông qua việc lấy ý kiến này, người học đã kiến nghị, đề xuất với nhà trường cần quan tâm hơn đến vệ sinh khu giảng đường, phòng học, thiết bị, tài liệu phục vụ cho việc dạy học; học phải được gắn với thực hành; kiểm soát giờ lên lớp, việc kiểm tra đánh giá, lên điểm, công bố điểm thi học phần, thời khoá biểu hợp lý hơn. Giảng viên quan tâm hơn đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp, thực hiện nền nếp, quy chế; cần nghiêm khắc hơn với SV trong học tập; bài kiểm tra phải được chấm và trả theo đúng quy định, đảm bảo tính công bằng trong học tập và kiểm tra đánh giá; …
e- Đánh giá chất lượng quá trình đào tạo toàn khoá học thông qua người học: 
Nhà trường đã lấy ý kiến của 39 lớp sinh viên tốt nghiệp tháng 6 năm 2013 đánh giá về quá trình đào tạo của 31 ngành (đến ngày 15/6/2014 đã thu được 27 lớp trong đó 18 lớp ĐH và 09 lớp CĐ). Số phiếu thu về: 1739 phiếu, với 39.175/39.997câu trả lời hợp lệ (chiếm 97,94%). Theo từng tiêu chí, bình quân đạt mức: Tốt (A) chiếm 61,98%, Khá (B) chiếm 23,06%. Đạt (C) chiếm 5,4%, Chưa đạt (D) 1,26% (có bảng tổng hơp kèm theo). 

4. Ưu điểm và những tồn tại, hạn chế
a. Ưu điểm:

- Về hoạt động đảm bảo chất lượng: 
+ Công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng của các đơn vị được Lãnh đạo nhà trường và Hội đồng chỉ đạo một cách quyết liệt.
+ Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học được xây dựng sát đúng với tình hình thực tiễn của nhà trường, tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng các tiêu chí tiêu chuẩn, góp phần nâng mức chất lượng giáo dục trường lên 60/61 tiêu chí đạt yêu cầu, còn tiêu chí về “Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá“ chưa đạt yêu cầu. 
+ Các đơn vị đã bám sát vào kế hoạch đảm bảo chất lượng và nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả chất lượng các công việc được giao.

- Về hoạt động tự đánh giá chất lượng:
+ Công tác tự đánh giá được thực hiện một cách khách quan, trung thực, toàn diện theo các tiêu chí đã xây dựng, chính xác về nội dung đảm bảo đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra.
+ Trách nhiệm của các bộ môn được nâng cao rõ rệt trong việc kiểm tra, phê duyệt kết quả biên soạn, chỉnh sửa CTĐT, ĐCCTHP, NHCHT, ĐTHP; những ý kiến đánh giá được giảng viên tiếp thu chỉnh sửa.

- Số liệu đánh giá được cập nhật đầy đủ, khoa học, được chuyển cho các khoa, bộ môn tham khảo, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo ra đề thi học phần lần sau.

- Đã bám sát vào 7 tiêu chuẩn, 40 tiêu chí và 120 chỉ báo để cập nhật bổ sung hồ sơ minh chứng, tổ chức đánh giá đúng thực trạng chất lượng CTĐT, phát hiện đúng những chỉ tiêu, chỉ báo chưa đáp ứng công tác kiểm định chất lượng để đề xuất giải pháp khắc phục hợp lý.

b. Những hạn chế, tồn tại

- Hoạt động đảm bảo chất lượng

+ Vẫn còn 08 nhiệm vụ thực hiện chậm so với kế hoạch cụ thể: việc ban hành Quy chế TC&HĐ của trường theo Điều lệ trường ĐH 2010, việc cập nhật báo cáo tự đánh giá CLGD và hồ sơ minh chứng; việc tiếp nhận, nghiệm thu, lưu giữ, giám sát thực hiện ĐCCTHP, công tác tự đánh giá CTĐT còn nhiều hạn chế, công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị, công tác khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ giảng viên,...
+ Công tác kế hoạch, cập nhật hồ sơ minh chứng ở một số hoạt động của một số đơn vị chưa đầy đủ. 

+ Công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng đôi khi còn thiếu kiên quyết.

+ Trách nhiệm của một vài cá nhân, bộ phận chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo chất lượng. 
Một số chương trình đào tạo chưa tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các nhà tuyển dụng lao động và các tổ chức chính trị xã hội;

Công tác dự báo thị trường lao động và nhu cầu đào tạo của xã hội chưa sát với tình hình thực tế, chưa gắn đào tạo với sử dụng, chưa gắn đào tạo với các doanh nghiệp,...;
Công tác cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho người học đặc biệt là khối vừa làm vừa học còn quá chậm.
Cơ chế 1 cửa chưa phát huy hết tác dụng, chưa giám sát, đánh giá phân loại đầy đủ các công đoạn của việc đúng và trễ hạn.

 - Hoạt động tự đánh giá chất lượng

- Công tác tự đánh giá chất lượng ĐCCTHP ở một số bộ môn chưa tốt, còn nặng về hình thức, mang tính “chiếu lệ”. Một số phiếu không đánh giá đủ nội dung (tiêu chí), không có kết luận về chất lượng, chưa thực hiện đầy đủ các quy định (Hướng dẫn 149).

- NHCHT, đề thi học phần còn một số hạn chế, một số NHCHT chưa đảm bảo chất lượng, chưa đúng qui định trong việc biên soạn, thẩm định; việc đánh giá chất lượng đề thi học phần còn để kéo dài, không đúng kế hoạch, trách nhiệm chưa cao (có 03 phiếu chưa đánh giá một tiêu chí nào mặc dù trưởng bộ môn đã kí xác nhận, ... phiếu đánh giá chưa ghi đầy đủ hoặc không ghi thông tin nào vào phiếu).
- Việc bổ sung, cập nhật thông tin, hồ sơ minh chứng trong công tác tự đánh giá của một số chương trình đào tạo chưa đầy đủ, một số chỉ tiêu, chỉ báo chưa phản ánh đúng thực trạng chất lượng của CTĐT.

c. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại

- Trưởng một số đơn vị, tổ chuyên trách chưa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của thành viên Hội đồng tự đánh giá, chưa kịp thời đôn đốc các thành viên thực hiện đúng tiến độ kế hoạch.
- Một số trưởng khoa, trưởng bộ môn chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Một số đơn vị chưa chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình; chưa đầu tư thời gian và nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ có chất lượng.
III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC VẬN HÀNH QMS THEO TIÊU CHUẨN ISO
1. Tổ chức biên soạn hệ thống tài liệu QMS ISO
Ban ISO đã tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và ban hành:
- Quyết định thành lập Ban ISO trường, Ban ISO và cán bộ kiểm soát tài liệu các đơn vị (QĐ 1376, 1377, 1378/QĐ-ĐHHĐ, ngày 23/8/2013).

- Mục tiêu chất lượng năm học 2013-2014, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng trường
- Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của 34 đơn vị, tổ chức trong trường  (Quyết định số 1319/QĐ-ĐHHĐ, ngày 16/8/2013).
- Ban ISO trường đã tổ chức rà soát lại hệ thống tài liệu ISO: Sổ tay chất lượng, các quyền hạn trách nhiệm của các thành viên ban ISO trường và đơn vị, đặc biệt là hệ thống Thủ tục, Quy trình dùng chung, trình hiệu trưởng ký ban hành.
2. Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trường

Kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng trường năm học 2013-2014 được tổng hợp qua bảng sau:

	Chỉ tiêu
	Nội dung MT chất lượng
	Kết quả thực hiện
	Tỷ lệ đạt
	% chung

	1.1
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phù hợp với Điều lệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 
	- Đã hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của trường;

- Các ngành trong Tỉnh đang thẩm định và trình Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt.
	80
	95,0

	1.2
	Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phù hợp với thực tiễn;
	Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong trường theo các quyết định số 1316.
	100
	

	1.3
	Công tác 3 công khai được rà soát, bổ sung phù hợp với thực tiễn;
	Nhà trường đã cập nhật, bổ sung các nội dung 3 công khai theo quy định và được công bố trên Website và Niên lịch đào tạo:

Về đội ngũ GV trước tháng 02/2014; về CTĐT và chuẩn đầu ra trước tháng 01/2014; về CSVC trước tháng 6/2014; về tài chính trước tháng 8/2013, dự toán ngân sách năm 2014 được công khai trước tháng 2/2014; công khai các danh mục GT, TL, hồ sơ đáp ứng yêu cầu công tác dạy, học, NCKH trên website trường.
	100
	

	1.4
	Tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học ít nhất 01 lần; 
	- Thành lập đoàn kiểm tra kế hoạch năm học (QĐ 69/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/01/2014)
- Tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học tại các khoa đào tạo.
	100
	

	2.1
	Tuyển sinh năm 2013 đạt trên 90% chỉ tiêu theo kế hoạch;
	Tuyển sinh 2013 hệ CQ: 2602/2650 SV, VLVH: 1141/1600 SV, Cao học 177/170       tính chung công tác tuyển sinh đạt 92%. 
	100
	96,43

	2.2
	Mở mới được ít nhất 05 ngành, chuyên ngành đào tạo (trong đó có đào tạo nghề); 
	Mở mới được 02 chuyên ngành thạc sĩ, 02 ngành đại học và 02 ngành CĐ nghề.
	100
	

	2.3
	100% ngành đào tạo tự đánh giá chất lượng chương trình. 
	Tổ chức đánh giá 51 CTĐT (09 cao học, 29 đại học và 13 cao đẳng).
	100
	

	2.4
	Có ít nhất 80% ngành, chuyên ngành được tổ chức, cá nhân tuyển dụng nguồn lực do trường đào tạo và người học đã tốt nghiệp đóng góp ý kiến;
	Đã tổ chức và có ý kiến của các nhà tuyển dụng đóng góp về chất lượng đào tạo của 51 CTĐT hiện đang đào tạo.
	100
	

	2.5
	20% chương trình đào tạo được cải tiến dựa trên kết quả đánh giá; 
	Có 16/51 CTĐT được chỉnh sửa bổ sung trong năm học 2013-2014
	100
	

	2.6
	Trong năm có ít nhất 3 chương trình đăng ký đánh giá ngoài;
	Đã thẩm định báo cáo tự đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ đại học.
	100
	

	2.7
	SV tốt nghiệp được cấp phát bằng chậm nhất 25 ngày đối với hệ CQ và 60 ngày đối với học hệ LT, VLVH, VB2 kể từ  ngày xét công nhận tốt nghiệp.
	- QĐ công nhận tốt nghiệp của SV hệ chính qui (ngày 21/8/2013)

- QĐ công nhận tốt nghiệp của SV VLVH (tháng 1/2014)

- Thông báo về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp khối CQ và khối VLVH.
	75
	

	3.1
	100% giảng viên cơ hữu có báo cáo chuyên đề, học thuật trong năm.
	Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo chuyên đề, học thuật của GV ở các bộ môn của 12 khoa đào tạo.
	100
	83,04

	3.2
	Ít nhất 80% giảng viên trực tiếp giảng dạy được lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy học phần;
	Tổ chức lấy ý kiến được 374/459 GV trực tiếp giảng dạy trong năm (81,48%).
	100
	

	3.3
	100% ngành đào tạo chính quy được người học đánh giá chất lượng quá trình đào tạo trước khi tốt nghiệp.
	- Đã tổ chức lấy ý kiến người học ở 29 ngành đại học và 13 ngành cao đẳng;

- Hiện nay đã thu và xử lý 27 ngành.
	82,14
	

	3.4
	100% cố vấn học tập được đánh giá kết quả hoạt động.
	- Ban hành công văn về triển khai công tác CVHT (108/ĐHHĐ-ĐT, 06/6/2014);

- Sẽ tổng kết, đánh giá vào tháng 8/2014.
	50
	

	4.1
	Giảng viên có trình độ sau đại học đạt 80% trở lên, trong đó 13% là tiến sĩ; 
	Đội ngũ CBGV của trường hiện có:

- Tiến sĩ 74/509 người chiếm 14,54%;

- Thạc sĩ 353/509 người chiếm 69,35%.
	100
	95

	4.2
	Trong năm ít nhất 7% giảng viên tham gia học SĐH (3% NCS), trong đó có 10 GV trở lên đi học ở nước ngoài;
	Trong năm học có:

- 24/509 GV đi làm NCS chiếm 4,72%;

- 24/509 GV đi học cao học chiếm 4,72%,
trong đó có 10 GV đi học ở ngoài nước.
	100
	

	4.3
	Trên 20% giảng viên đủ trình độ ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài;
	Toàn trường có 120/509 CBGV đủ trình độ ngoại ngữ làm việc trực tiếp với người nước ngoài (23,58%).
	100
	

	4.4
	Mức hài lòng của cán bộ, viên chức, lao động về phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của CBQL đơn vị đạt trên 90%; 
	- Các đơn vị đã lấy ý kiến góp ý đối với CBQL các đơn vị;

- Các đơn vị đang tập hợp kết quả.
	70
	

	4.5
	100% kiến nghị của người lao động trong trường được giải quyết kịp thời, đúng quy định;
	- Nhà trường tiếp nhận ý kiến của CBVC tại các Hội nghị CBVC và giải quyết kịp thời theo kế hoạch;

- Nhà trường tiếp nhận và thụ lý, xử lý các đơn thư của CBVC theo quy định.
	100
	

	4.6
	100% cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về công tác đảm bảo chất lượng được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn.
	- Trong năm có 21 lượt CB chuyên trách, kiêm nhiệm tham dự tập huấn nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng;

- Nhà trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá CTĐT cho cán bộ kiêm nhiệm ở các khoa đào tạo.
	100
	

	5.1
	Người học được đánh giá, phân loại kết quả học tập, rèn luyện đúng quy định;
	Kết quả phân loại học tập, rèn luyện của SV trong học kỳ I được công bố trên website trường vào ngày 21/5/2014
	75
	88,50

	5.2
	100% kiến nghị của người học được giải quyết kịp thời, đúng quy định;
	Sổ theo dõi kết quả thụ lý và trả lời ý kiến người học tại Hội nghị đối thoại CT HSSV và giải quyết đề nghị, yêu cầu của người học.
	100
	

	5.3
	Có ít nhất 80% sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm được cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm và thu nhập. 
	Có 1139/1573 SVTN năm 2013  phản hồi ý kiến và được cập nhất cơ sở dữ liệu về việc làm, thu nhập ( đạt 72,41%)
	90,51
	

	6.1
	100% đề tài, hội nghị, hội thảo khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng/ 1 lần;
	 Nhà trường đã tổ chức 02 đợt kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, HT, SKKN triển khai trong năm học 2013-2014.

	100
	95,03

	6.2
	Trên 90% đề tài, hội nghị, hội thảo khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện và nghiệm thu đúng kế hoạch;
	- Đã tổ chức 89/106 hội thảo khoa học các cấp (83,96%), 17/17 SKKN (100%); 
- Nghiệm thu được 32/37 đề tài cấp cơ sở (86,49), 08/8 đề tài cấp tỉnh, bộ và Nhà nước (100%).
	92,61
	

	6.3
	Có ít nhất Trên 90% giảng viên đủ định mức hoạt động khoa học. 
	Giảng viên đủ định mức giờ NCKH trong năm là 470/509 = 92,34%
	100
	

	6.4
	Nhà trường được giao mới: 01 nhiệm vụ NCKH theo hình thức Nghị định thư với tổ chức nước ngoài, 01 nhiệm vụ KH cấp nhà nước, 05 nhiệm vụ KH cấp bộ và 07 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh.
	Năm học 2013-2014, nhà trường được giao mới 01 nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước, 05 nhiệm vụ khoa học cấp bộ và 07 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh. 
	87,5
	

	7.1
	Hoàn thiện chương trình liên kết đào tạo ngành QTKD quốc tế theo mô hình 1 + 3; 1 + 2 với trường đại học nước ngoài
	- Đã hoàn thành đề án và chương trình liên kết đào tạo ngành QTKD quốc tế theo mô hình 1+3;

- Hiện đang trình Bộ GDĐTcho phép tuyển sinh.
	80
	100

	7.2
	Liên kết với tổ chức quốc tế và các trường đại học nước ngoài để: tổ chức ít nhất 01 chương trình trao đổi học thuật;
	- Tham dự HT quốc tế của Hiệp hội các trường QTKD-AACSB tại Singapo”;
- Tham dự và BC đề tài khoa học lần thứ 3 về KHTN cho SV và NCS các nước ASEAN tại Campuchia.
	100
	

	7.3
	Liên kết với tổ chức quốc tế và các trường đại học nước ngoài để tổ chức 02 chương trình hợp tác quốc tế khác.
	- Tham dự cuộc thi “Sinh viên công nghệ tài năng tại ĐH RMUTT Thái Lan”;
- Nhà trường đã ký kết hợp tác với ĐH Hải Dương, Thượng Hải.
	100
	

	8.1
	Đảm bảo đầy đủ tài liệu, giáo trình và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động dạy học của các ngành đào tạo;
	- Rà soát hệ thống GT, TL trong thư viện; bổ sung GT, TL còn thiếu: trong năm học đã bổ sung 2437 cuốn tài liệu;

- Xây dựng CSVC, máy chiếu và hệ thống thiết bị, máy tính… phục vụ dạy, học.
	100
	83,33

	8.2
	Có ít nhất 02 giáo trình do GV trường biên soạn được xuất bản; 
	Nhà trường tổ chức biên soạn được 01 GT Toán cho vật lý và 01 TLTK Một số vấn đề KH du lịch địa lý KT-XH thế giới và khu vực. 
	50
	

	8.4
	Trên 90% thiết bị dạy học được kiểm soát và bảo dưỡng, kiểm tra.
	100% máy móc thiết bị được kiểm soát; định kỳ bảo dưỡng 02 lần/năm.
	100
	

	9.1
	Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lớn hơn chi phí của trường dành cho hoạt động KHCN.
	Nguồn thu từ họat động NCKH từ ngoài trường trong năm học 2013-2014: 4 tỉ đồng, chiếm 190,48% so với chi phí của trường đầu tư cho hoạt động này
	100
	100

	9.2
	Nguồn thu từ các hoạt động đào tạo được giữ vững như năm học 2012-2013.
	Nguồn thu từ các hoạt động đào tạo năm học 2013-2014 bằng với nguồn thu năm học 2012-2013.
	100
	

	9.3
	Nguồn thu từ các loại dịch vụ được giữ vững như năm 2012-2013.
	Nguồn thu ngoài ngân sách năm 2013-2014 đạt 104% so với nguồn thu ngoài ngân sách năm học 2012-2013.
	100
	

	10.1
	Tổ chức vận hành QMS ISO 9001:2008 trong toàn trường đúng quy trình và thời gian;
	- MTCL, KH thực hiện MTCL của trường và của các đơn vị được ban hành đúng KH;

- Đã kiện toàn Ban ISO, Trưởng ban ISO và CBKSTL kịp thời.
	100
	100

	10.2
	Thực hiện đánh giá nội bộ 01 lần/ năm đúng thủ tục quy trình;
	Chương trình đánh giá nội bộ số 80/CTr-ĐHHĐ, ngày 07/5/2014 và Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ số. 
	100
	

	10.3
	Được Tổ chức BVQA đánh giá và cấp giấy chứng nhận kết quả vận hành QMS ISO 9001:2008.
	Nhà trường được tổ chức BVQA đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận ngày 26/9/2013.
	100
	


3. Ưu điểm và những tồn tại, hạn chế
a. Ưu điểm

- Nhận thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên về QMS ISO được nâng cao (cam kết: thực hiện, đọc, hiểu và áp dụng có hiệu quả trong các hoạt động chuyên môn).

- Tài liệu về QMS ISO của trường ĐHHĐ liên tục được cải tiến, bổ sung phù hợp vớichiến lược phát triển của nhà trường, tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Hệ thống quản lý chất lượng QMS của trường được tích hợp đầy đủ giữa bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 với bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (Quyết định 65) và quy định về thể thức văn bản hành chính.    

b. Nhược điểm, hạn chế
- Việc đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở chưa thường xuyên, liên tục và chưa thực sự kiên quyết đối với một vài nội dung còn chậm tiến độ.

- Một số lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đầu tư thỏa đáng đến công tác tổ chức vận hành hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, đặc biệt là đáp ứng mục tiêu chất lượng trường; ở một số đơn vị chưa xác định đúng chỉ tiêu phấn đấu, một số nội dung trong kế hoạch thực hiện còn chưa mang tính khả thi cao, danh mục tài liệu, hồ sơ chưa được cập nhật đầy đủ. 

- Một số cá nhân, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ nguyên tắc “làm theo những gì đã viết” hoặc “viết lại cái đã làm” và lưu trữ hồ sơ minh chứng chưa khoa học, đầy đủ.

- Một số nội dung công việc chưa xác định đúng thời gian kết thúc và còn phụ thuộc vào cơ quan quản lý các cấp.

- Một số thành viên đoàn đánh giá chưa nhận thức đúng mức các lỗi được phát hiện trong quá trình đánh giá (NC chính, NC phụ và nhận xét); trong quá trình đánh giá còn có hiện tượng chưa thực hiện đúng trách nhiệm cá nhân trong việc phát hiện các thiếu sót trong quá trình vận hành QMS ISO của đơn vị được đánh giá.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2014-2015             

1. Phương hướng chung

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2013-2014, xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng và đề xuất các giải pháp thực hiện, phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và quản lý đào tạo đưa nhà trường ngày càng phát triển.  

2. Nhiệm vụ cụ thể

Trên cơ sở Kế hoạch dạy học năm học, nhà trường định hướng nhiệm vụ trong công tác đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015 với các nội dung sau:

- Rà soát để điều chỉnh hệ thống văn bản, quy định, quy trình cho phù hợp với thực tiển của nhà trường và các văn bản pháp quy. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về hoạt động đào tạo; nghiên cứu và tổ chức triển khai đúng các quy định hiện hành về công tác đào tạo, công tác quản lý.

- Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015, kế hoạch dạy học, nhà trường xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng trên các mặt hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo trong nhà trường (có kế hoạch riêng).
- Căn cứ vào mức chất lượng đạt được của từng tiêu chí, tiêu chuẩn (QĐ 65 ngày 01/11/2007, TT 37 ngày 30/10/2012, TT 49 ngày 12/12/2012), thực trạng của trường để xây dựng, triển khai các nội dung kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015 phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường và nâng dần mức chất lượng của các tiêu chí .

- Đổi mới hình thức tổ chức đánh giá, tự đánh giá chất lượng các hoạt động theo nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục trường một cách khoa học, chặt chẽ, kịp thời hơn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu chất lượng giáo dục. 

3. Tổ chức thực hiện
- Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí trực tiếp tổ chức xây dựng, triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015 ; triển khai cho các đơn vị xây dựng MTCL năm học 2014-2015 và đôn đốc các đơn vị triển khai đúng tiến độ kế hoạch.
- Các phòng, ban căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và 10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí (ban hành kèm theo QĐ 65 và Thông tư 37) tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực trạng các hoạt động của đơn vị, đề xuất, tổ chức thực hiện kế hoạch công việc cụ thể, khả thi nhằm đáp ứng kế hoạch đảm bảo chất lượng và mục tiêu chất lượng năm học 2014-2015 của trường.

- Các khoa, Bộ môn tổ chức tổng kết, đánh giá, khắc phục những tồn tại; chủ động thực hiện nâng cao công tác tự đánh giá, bám sát mục tiêu chất l​ượng ; tổ chức đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo thuộc khoa quản lý, hoàn thiện và đăng ký Bộ GD&ĐT kiểm định chương trình.  

Trên đây là những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014. Công tác đảm bảo chất lượng, ISO năm học 2013-2014 đã đáp ứng mục tiêu chất lượng đề ra góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện tốt những nội dung nêu trên, gắn với kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo./.

           Nơi nhận:                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG
     - Ban Giám hiệu;                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG         

     - Các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc;

     - Lưu : VT, ĐBCL&KT.                                                 

                                                                                                           Hoàng Nam
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